
SĨ SỐ NỮ CẬN HỘ HỌC SINH  HỘ

HỌC 

SINH

01 Mầm 1 31 19 12 1 0 0 0 0 9 0 82%

02 Mầm 2 30 13 17 1 0 0 0 0 8 0 88%

03 Mầm 3 29 16 13 5 1 0 0 0 13 0 81%

04 Mầm 4 29 17 12 0 0 0 0 0 15 0 93%

119 65 54 7 1 0 0 0 45 0 86%

01 Chồi 1 32 16 16 0 0 1 0 0 1 0 88%

02 Chồi 2 33 18 15 0 0 0 0 0 30 0 92%

03 Chồi 3 30 16 14 2 1 0 0 0 10 0 92%

04 Chồi 4 33 14 19 3 1 0 0 0 3 0 90%

05 Chồi 5 30 16 14 1 0 0 0 0 7 0 89%

06 Chồi 6 32 13 19 4 2 0 0 0 6 0 90%

01 Lá 1 37 17 20 2 2 0 0 0 13 0 95%
02 Lá 2 34 19 15 0 0 0 0 0 7 1 91%
03 Lá 3 35 14 21 0 0 0 0 0 11 1 91%
04 Lá 4 34 15 19 1 0 0 0 0 7 0 93%
05 Lá 5 35 15 20 1 0 0 0 0 13 1 88%

06 Lá 6 35 17 18 1 0 0 0 0 8 0 91%

07 Lá 7 34 21 13 4 2 0 0 1 5 1 85%

244 118 126 9 4 0 0 1 64 4 91%

553 276 277 26 9 1 0 1 166 4 89%

90%

TỔNG KHỐI LÁ 

TỔNG 17 LỚP

4 1 0 0 57 0

TỔNG KHỐI MẦM

 TỔNG KHỐI CHỒI 190 93 97 10

Bé chăm
DT NGHÈO NGHÈO TRÁI TUYẾNKHÓ KHĂN

STT LỚP NAM NỮ DT KT

   UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG VÀNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HỌC SINH THÁNG 11

NĂM HỌC: 2024 - 2025



* Tổng số lớp: 17  lớp - Sĩ số trong tháng 11/2024 là  553 

                Nguyễn Thị Kim Hồng                                                Nguyễn Thị Kim Hồng  

Trong đó: Nam 276 cháu; Nữ 277 cháu;  Dân tộc 26 cháu; Nữ dân tộc 9; Cận nghèo 1 cháu;  Khó khăn 4 cháu

                                                                                   Nghĩa Tân ngày 30 tháng 11 năm 2024

                                  P. Hiệu trưởng


